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I- SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Báo cáo viên là lực lượng nòng cốt, chủ yếu và trực tiếp tuyên truyền, phổ 
biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời 
tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước… tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, 
đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu chính 
trị đã đề ra.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống 
chính trị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu quả, 
đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
được tăng cường về số lượng và chất lượng; phát huy vai trò nòng cốt trong 
công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, một số cấp uỷ chưa 
nhận thức, quan tâm đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên 
truyền miệng. Một số nơi chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền 
viên còn hạn chế, thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao, 
chậm đổi mới nội dung, phương thức; việc cung cấp thông tin có lúc, có nơi 
chưa đầy đủ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm đúng mức. 

Nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, một mặt phải đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mặt khác phải đề cao cảnh 
giác, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng. Công nghệ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã, 
đang và sẽ tác động nhanh chóng và sâu sắc vào các lĩnh vực của đời sống xã 
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hội. Cùng với bước trưởng thành về nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên, 
trình độ dân trí ngày càng cao, vấn đề thông tin nhất là thông tin có định hướng 
trên lĩnh vực tư tưởng chính trị trở thành yếu tố rất quan trọng trong xã hội. 
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong mô hình chính quyền địa 
phương 2 cấp là lực lượng đang trong quá trình kiện toàn, chuyển tiếp và thích 
ứng; có ưu điểm đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, song 
còn bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền và phương 
pháp công tác... Vì vậy, trước yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới, việc đổi 
mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên hơn lúc nào hết đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc định hướng thông tin đúng và kịp thời trong Đảng và 
trong toàn xã hội, phát huy ưu thế của một phương thức tuyên truyền không 
thể thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng.

II- CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở lý luận

Tuyên truyền miệng là một hình thức tuyên truyền đặc biệt, tiến hành 
thông qua giao tiếp trực tiếp bằng lời nói giữa người tuyên truyền và người 
nghe, không có sự ngăn cách. Hình thức này nhằm nâng cao nhận thức, củng 
cố niềm tin, định hướng tư tưởng và cổ vũ hành động theo yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị. Đây là kênh thông tin chính thống, giữ vai trò chủ yếu trong việc 
quán triệt, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề thời sự quan trọng. Thông 
qua đó, tuyên truyền miệng góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, thúc 
đẩy các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả trong Đảng và 
trong Nhân dân.

Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền có nhiệm vụ truyền bá học 
thuyết xã hội chủ nghĩa khoa học, giúp giai cấp vô sản và Nhân dân lao động 
nhận thức đúng đắn về chế độ xã hội, chính trị, kinh tế; đồng thời giải thích 
các biến động xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua 
đó nâng cao tinh thần cảnh giác và sự chủ động về tư tưởng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền. 
Người khẳng định tuyên truyền chỉ thành công khi làm cho dân “hiểu, nhớ, 
theo và làm”. Muốn vậy, người làm công tác tuyên truyền phải có trình độ lý 
luận vững vàng, hiểu sâu vấn đề tuyên truyền, có vốn sống phong phú, biết tổ 
chức, giác ngộ và tập hợp quần chúng. Người cũng nhấn mạnh “trách nhiệm 
của mỗi cán bộ trong việc chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi hình thức tuyên 



3

truyền giả dối, thâm độc của kẻ thù”; Người coi “mặt trận tư tưởng - tuyên 
truyền có ý nghĩa quan trọng như mặt trận quân sự”. 

Đối với Đảng ta, để nâng cao công tác tuyên truyền, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 về tiếp tục đổi 
mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền miệng 
trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 về công tác tuyên 
truyền miệng trong tình hình mới.

 Văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh xác định: “Chủ động nắm bắt, dự báo 
tình hình; kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề 
nhạy cảm, phức tạp”.

2. Cơ sở pháp lý

2.1. Các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

- Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Quyết định số 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa X) về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ 
công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) 
về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khoá XIII) về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 23/5/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khoá XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã 
hội trong tình hình mới.

2.2. Các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 

- Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ 
chức Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chế độ phụ 
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cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW, 
ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị.

- Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.

- Công văn số 1199-CV/BTGTW, ngày 14/9/2016 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 
viên của Đảng.

- Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW, ngày 14/5/2024 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư 
về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Quyết định số 907-QĐ/BTGDVTW, ngày 17/9/2025 của Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Trung ương ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên 
truyền viên của Đảng.

- Hướng dẫn số 40-HD/BTGDVTW, ngày 27/11/2025 của Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Trung ương về Hướng dẫn xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo 
cáo viên các cấp.

2.3. Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy 

- Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 28/02/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 
trong tình hình mới.

- Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 01/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ tỉnh.

- Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” (kèm theo Quyết định số 241-
QĐ/TU, ngày 30/9/2016).

- Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về 
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
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- Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư 
tưởng của Đảng bộ tỉnh”.

- Kế hoạch số 297-KH/TU, ngày 14/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình 
hình mới.

- Kế hoạch số 328-KH/TU, ngày 03/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới”.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm 
kỳ 2025 - 2030.

- Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 14/10/2025 của Tỉnh uỷ về thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Cơ sở thực tiễn

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự 
báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song bị tác động 
mạnh bởi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ và bất ổn 
chính trị, kinh tế, an ninh. Cùng với đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, nhất là sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, đã 
làm thay đổi căn bản phương thức truyền bá và tiếp nhận thông tin; các thách 
thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng, thông tin xấu độc, 
xuyên tạc ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến tư tưởng và dư luận xã hội. 

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan 
trọng; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. 
Tuy nhiên, đất nước vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: tăng trưởng 
kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực quản lý, tổ chức thực hiện 
còn hạn chế; các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá với 
thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng và các vấn đề dân chủ, nhân quyền, 
dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến 
đời sống tư tưởng xã hội. 

Đối với tỉnh Lai Châu, sau hơn 20 năm chia tách và thành lập, tỉnh đã đạt 
những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, 
quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân được cải thiện, hệ 
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thống chính trị ngày càng củng cố. Những kết quả đó gắn liền với việc triển 
khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân. Tuy nhiên, do là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, giao thông 
khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, Lai Châu vẫn đối mặt với nhiều 
thách thức; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lan truyền 
thông tin sai trái, xấu độc, gây khó khăn cho công tác định hướng tư tưởng.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu tiếp tục củng cố lực lượng báo cáo viên, đổi mới 
nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, hiện đại; bảo đảm 
cung cấp kịp thời thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, chủ động đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó góp phần củng cố niềm 
tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới. 

Phần thứ hai
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động báo cáo viên, tuyên 
truyền miệng 

Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, 
học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 
15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, 
ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình 
hình mới trong toàn Đảng bộ; ban hành văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Toàn tỉnh tổ chức 2.611 hội nghị với 
173.691 lượt người tham dự, tỷ lệ đảng viên tham gia trung bình đạt 91,8%1.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thành lập, kiện 
toàn, quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh; ban 

1 Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007: Toàn tỉnh tổ chức 464 Hội nghị với sự tham dự của 10.256/11.744  
đảng viên, đạt 87,3%; 5.786 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; 32.389 quần chúng nhân dân. Chỉ thị 
số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 146 điểm cầu/ 5.957 đại 
biểu tham dự. Toàn tỉnh tổ chức 2.147 hội nghị với 125.260 lượt người, trong đó: đảng viên là 29.193/30.345 người, 
đạt 96,2%; công chức, viên chức chưa là đảng viên 8.358/8.608 người, đạt 97,1%; 87.709 lượt quần chúng nhân dân. 
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hành kế hoạch hoạt động báo cáo viên, xác định rõ nội dung, phân công nhiệm 
vụ cho các báo cáo viên trong các hội nghị báo cáo viên của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng 
được thực hiện lồng ghép trong chương trình kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo và dân 
vận của Đảng; về tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp... Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 
4 cuộc giám sát về công tác Tuyên giáo. Các đảng ủy trực thuộc, Ủy ban kiểm 
tra đảng ủy, cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy xây dựng và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tuyên giáo và dân vận của 
Đảng theo kế hoạch. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương 
về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng2, kịp thời đánh giá kết quả đạt 
được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện, đồng thời, đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh. 

2. Thực trạng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh

2.1. Việc xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp

- Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ban tuyên giáo và dân vận 
các cấp đã tham mưu thành lập, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cùng cấp, tuyên 
truyền viên cơ sở. Tính đến ngày 30/6/2025, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên 
truyền viên cơ sở trong toàn tỉnh là 1.784 đồng chí. Trong đó: 

Báo cáo viên Trung ương của tỉnh: 3 đồng chí. Trình độ chuyên môn thạc 
sĩ 2 đồng chí (66,6%); đại học 1 đồng chí (33,4%); 100% có trình độ lý luận 
chính trị cao cấp.

Báo cáo viên cấp tỉnh: 42 đồng chí. Trình độ chuyên môn thạc sĩ 19 đồng 
chí (45,2%); đại học 23 đồng chí (54,8%); 97,6% có trình độ lý luận chính trị 
cao cấp/cử nhân lý luận chính trị; 2,4% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

2 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế số 340 của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về cung cấp 
thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (năm 2020); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 
hoạt động báo cáo viên của Đảng (kèm theo Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10/11/2011) (năm 2021); Báo cáo 
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp 
tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (năm 2022).
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Báo cáo viên cấp huyện và tương đương: 317 đồng chí. Trình độ chuyên 
môn thạc sĩ 79 đồng chí (25%); đại học 217 đồng chí (68,4%); cao đẳng 21 đồng 
chí (6,6%); 72,2% có trình độ lý luận chính trị cao cấp; 27,8% có trình độ lý 
luận chính trị trung cấp.

Toàn tỉnh có 1.422 tuyên truyền viên; trong đó trình độ chuyên môn thạc sĩ 
53 đồng chí (3,7%); đại học 820 đồng chí (57,7%); cao đẳng 152 đồng chí 
(10,7%), trung cấp 173 đồng chí (12,1%), sơ cấp 224 đồng chí (15,8%). 6,8% 
có trình độ lý luận chính trị cao cấp/cử nhân; 51,7% có trình độ lý luận chính trị 
trung cấp; 11,1% có trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vị trí việc làm 
đã thay đổi, do đó đội ngũ báo cáo viên cũng có nhiều biến động. Căn cứ các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương3, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGDVTU, ngày 01/12/2025  về xây 
dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên xã, phường và các đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy; Quyết định số 20-QĐ/BTGDVTU, ngày 01/12/2025 ban hành Quy 
chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh đảm bảo theo 
quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành quyết định công nhận Báo cáo viên cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030. 
Đến nay, toàn tỉnh có 301 báo cáo viên, trong đó: 

+ Báo cáo viên Trung ương có 5 đồng chí: Trình độ thạc sỹ 4 đồng chí 
(80%); đại học 1 đồng chí (20%). 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

+ Báo cáo viên cấp tỉnh 50 đồng chí: Trình độ chuyên môn tiến sỹ 1 đồng 
chí (2%); thạc sĩ 36 đồng chí (72%); đại học 13 đồng chí (26%). 100% có 
trình độ lý luận chính trị cao cấp.

+ Báo cáo viên cấp xã và tương đương 246 đồng chí: Trình độ chuyên 
môn tiến sĩ 1 đồng chí (0,4%); thạc sĩ 88 đồng chí (35,78%); đại học 157 đồng 
chí (63,82%). Trình độ lý luận chính trị cao cấp 189 đồng chí (76,83%); trung 
cấp lý luận chính trị 57 đồng chí (23,17%). Trong đó, 90 báo cáo viên đã từng 
tham gia báo cáo viên các cấp (11 Báo cáo viên cấp tỉnh, 79 Báo cáo viên cấp 
huyện và tương đương); 156 đồng chí tham gia báo cáo viên lần đầu.

Về đội ngũ tuyên truyền viên: 25/38 xã, phường (Tả Lèng, Mù Cả, 
Mường Tè, Nậm Sỏ, Mường Than, Mường Kim, Đoàn Kết, Tân Phong, Khoen 

3 Quyết định số 907-QĐ/BTGDVTW, ngày 17/9/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành 
kèm theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; Hướng dẫn số 40-HD/BTGDVTW, ngày 
27/11/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.
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On, Than Uyên, Pắc Ta, Mường Mô, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Tăm, Thu 
Lũm, Pa Tần, Nậm Hàng, Lê Lợi, Pa Ủ, Sìn Hồ, Sì Lờ Lầu, Nậm Cuổi, Nậm 
Mạ, Bản Bo) thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở với tổng số 1.199 
tuyên truyền viên4, 13 xã chưa thành lập.

(Phụ lục số 1, 2, 3)

2.2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn và chế độ cung cấp thông tin định 
hướng cho đội ngũ báo cáo viên

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ: Trong 5 năm 
(2020-2025), toàn tỉnh đã tổ chức được 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 2.392 
lượt báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Nội dung bồi dưỡng, tập 
huấn tập trung cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình; kỹ năng 
soạn thảo bài quán triệt, triển khai nghị quyết; kỹ năng xử lý tình huống phức 
tạp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng… Tính đến tháng 
6/2025, 100% báo cáo viên các cấp được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
về nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. (Phụ lục số 4)

- Chế độ cung cấp thông tin, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên:

Trên cơ sở nội dung thông tin, tài liệu, các ấn phẩm do Ban Tuyên giáo 
và Dân vận Trung ương biên soạn và phát hành, nội dung các chuyên đề tại 
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nghiên 
cứu, biên tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, kịp thời cung cấp cho 
đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, ban tuyên giáo và dân vận các cấp các loại tài 
liệu, như: Bản tin Thông báo nội bộ (tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ trong 
toàn Đảng bộ); Thông tin chuyên đề định kỳ 1 số/tháng; Thông tin phục vụ 
lãnh đạo 2 số/tháng. Duy trì việc đặt mua cuốn “Thông tin báo cáo viên” định 
kỳ hằng tháng; “Sổ tay báo cáo viên” hằng năm cho đội ngũ Báo cáo viên 
Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên 
các cấp được cấp phát các loại tài liệu như: Văn kiện Đại hội của Đảng; văn 
kiện, tài liệu học tập, tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Tài liệu của tỉnh: 
Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tài liệu nghiên cứu, tài liệu Hỏi - Đáp nghị 
quyết Đại hội; nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy...

4 Về cơ cấu tuyên truyền viên là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, 
cơ quan, doanh nghiệp, trường học… thuộc đảng bộ xã, phường và tương đương.



10

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn, 
công văn định hướng tuyên truyền miệng5; duy trì việc tổ chức hội nghị báo 
cáo viên cấp tỉnh kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền6.

Ngoài việc cung cấp các thông tin trong nước, quốc tế theo định hướng 
của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh 
ủy đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh cung cấp thông tin cho đội 
ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, đồng thời chỉ đạo Ban 
Tuyên giáo và Dân vận các huyện ủy, thành ủy phối hợp với các ban, ngành 
trong huyện cung cấp thông tin cho báo cáo viên đơn vị mình, giúp báo cáo 
viên có nhiều thông tin để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hội nghị báo cáo viên được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, kết hợp 
trực tiếp và trực tuyến, nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương 
đến xã, giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở được tiếp 
thu thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác từ các chuyên gia, lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành Trung ương góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền miệng trong toàn Đảng bộ tỉnh. (Phụ lục số 5, 6)

2.3. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng 

Công tác tuyên truyền miệng đã tiếp tục phát huy hiệu quả nhiều phương 
thức truyền thống, như: nói chuyện thời sự; báo cáo chuyên đề; quán triệt văn 
bản mới; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng… nhiều báo 
cáo viên đã thảo luận nhằm trao đổi 2 chiều tạo sự thống nhất; bên cạnh đó, 
một số báo cáo viên khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số đã biên dịch tài liệu sang tiếng dân tộc để tuyên truyền. Trước 
yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều báo cáo viên đã sử dụng các 
phương tiện hỗ trợ như: Máy tính xách tay, máy chiếu, băng đĩa, video, slide... 
để phục vụ bài nói thêm phong phú, sinh động.

Hình thức tổ chức tuyên truyền như tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực 
tuyến, thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, các 
buổi họp thôn, bản, tổ dân phố, các hội thi, hội nghị tập huấn, các báo cáo 
chuyên đề…

Năm 2021, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo 
viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 

5 Hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng, công văn định hướng tuyên truyền miệng hằng tháng.
6 Từ năm 2020-2025, đã thông tin 152 chuyên đề tại các Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh.
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nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua hội thi đã 
tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình. Thúc đẩy việc đổi mới 
phương thức tuyên truyền miệng, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào 
nền nếp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nâng cao 
chất lượng hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo 
luận, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2025, ban hành 
Kế hoạch hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng năm, trong đó xác 
định nội dung từng hội nghị và cơ quan, đơn vị thực hiện, qua đó giúp cho báo 
cáo viên thông tin chuyên đề tại Hội nghị có thời gian chuẩn bị bài giảng chất 
lượng hơn.

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặc biệt 
là trí tuệ nhân tạo, một số địa phương, đơn vị, cá nhân đã chủ động xây dựng 
các kênh, trang thông tin, tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, thu hút 
được số lượng lớn người theo dõi, hỗ trợ rất tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ 
báo cáo viên, tuyên truyền miệng7. 

Việc đổi mới nội dung công tác tuyên truyền được chú trọng; bám sát tình 
hình thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị, ban 
tuyên giáo và dân vận các cấp đã lựa chọn các nội dung phù hợp triển khai tại 
hội nghị báo cáo viên các cấp; trong đó tập trung vào các nội dung: thông tin 
thời sự trong nước, quốc tế; kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; tuyên truyền 
tình hình biển, đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tuyên truyền về đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
sự kiện chính trị quan trọng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

2.4. Công tác quản lý và chế độ báo cáo của đội ngũ báo cáo viên

Ban tuyên giáo và dân vận các cấp quản lý đội ngũ báo cáo viên bằng Quy 
chế hoạt động báo cáo viên và phiếu báo cáo viên. Quy chế báo cáo viên các 
cấp quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của báo cáo viên. Hằng tháng, 
báo cáo viên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động tuyên truyền 
miệng theo mẫu phiếu gửi về ban tuyên giáo và dân vận cùng cấp, trong đó 

7 Trước đây là các huyện như: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Thành phố Lai Châu. Hiện nay là các xã 
như: Đoàn Kết, Bình Lư; Tân Uyên, Than Uyên, Mường Kim...
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nêu rõ số buổi tuyên truyền, số lượng người tham dự và nội dung thông tin, 
các ý kiến trao đổi, phản hồi, kiến nghị, đề xuất của người nghe (nếu có), qua 
đó kịp thời đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên 
trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thực 
hiện điểm danh tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên 
không tham dự Hội nghị phải báo cáo ban tổ chức. Tỷ lệ tham dự Hội nghị của 
Báo cáo viên cấp tỉnh đạt từ 93-97%8.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm đội ngũ báo cáo viên các cấp báo cáo kết quả hoạt 
động tuyên truyền miệng về ban tuyên giáo và dân vận cùng cấp để xây dựng 
báo cáo cấp trên theo quy định.

2.5. Việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo các điều kiện hoạt động 
cho báo cáo viên

- Thực hiện Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị “Về 
thực hiện chế độ phụ cấp đối với báo cáo viên các cấp”; Hướng dẫn liên ban số 
06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban 
Tuyên giáo Trung ương “Về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo 
cáo viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW của Bộ Chính trị”, đến nay, việc 
thực hiện chi trả chế độ phụ cấp hằng tháng cho báo cáo viên đầy đủ, đảm bảo 
theo quy định9. 

- Nhiều cấp ủy đảng đã quan tâm, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động 
của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được thông suốt và hiệu quả, như 
máy tính xách tay, máy chiếu, hệ thống âm thanh… Qua đó, từng bước ứng 
dụng công nghệ thông tin (sử dụng bài giảng điện tử, trình chiếu slide, hình 
ảnh minh họa…) góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên 
truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên. Đồng thời, mở rộng đối tượng, số lượng người nghe, kịp thời 
tương tác và thu hút, thuyết phục được đông đảo người nghe…

- Hiện nay, 100% các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có phòng họp trực tuyến, 
thuận lợi cho việc tiếp sóng các Hội nghị báo cáo viên, hội nghị học tập quán 

8 Năm 2021: có 375/400 lượt BCV tham dự Hội nghị chiếm tỷ lệ 94%.
Năm 2022: có 483/500 lượt BCV tham dự Hội nghị chiếm tỷ lệ 97%.
Năm 2023: Có 429/450 lượt BCV tham dự Hội nghị chiếm tỷ lệ 95%.
Năm 2024: có 417/450 lượt BCV tham dự Hội nghị chiếm tỷ lệ 93%.
Năm 2025: có 481/500 lượt BCV tham dự Hội nghị chiếm tỷ lệ 96%.

9 Mỗi tháng, báo cáo viên cấp Trung ương được chi trả phụ cấp trách nhiệm 0,5 mức lương cơ bản; báo cáo viên 
cấp tỉnh được chi trả 0,3 mức lương cơ bản; báo cáo viên cấp huyện được chi trả 0,2 mức lương cơ bản.
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triệt nghị quyết trực tuyến từ Trung ương, tỉnh đến cơ sở, mở rộng được đối 
tượng và số lượng người nghe, kịp thời cung cấp thông tin đến cơ sở.

II- HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hoạt động báo 
cáo viên, tuyên truyền miệng; chưa xây dựng kế hoạch hoạt động báo cáo viên, 
tuyên truyền miệng hằng năm. Việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên ở một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo chất lượng.

- Việc biên soạn và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên 
truyền miệng ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, chưa phong phú, còn 
phụ thuộc vào tài liệu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biên soạn và 
cung cấp. Tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên còn thiếu, chất lượng chưa 
cao; tài liệu chủ yếu mới chỉ được cấp phát đến đối tượng là báo cáo viên Trung 
ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

- Hiệu quả hoạt động của báo cáo viên không đồng đều; một số báo cáo 
viên còn hạn chế kiến thức và kỹ năng tuyên truyền. Kỹ năng thu thập thông 
tin, biên soạn tài liệu của một số báo cáo viên còn yếu; phương pháp truyền 
đạt của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phù hợp với từng đối 
tượng, nhất là đội ngũ báo cáo viên cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số trong biên soạn và xây dựng bài giảng chưa nhiều, chất lượng 
chưa cao. Việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của một số 
báo cáo viên có mặt còn hạn chế; kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác của 
báo cáo viên còn ít; sức ảnh hưởng của cá nhân trên mạng xã hội chưa nhiều.

- Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên chưa được phát huy đầy 
đủ. Một số báo cáo viên không thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 
miệng. Tỷ lệ báo cáo viên cấp tỉnh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị Báo cáo 
viên cấp tỉnh thấp, đa số các chuyên đề do lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân 
vận Tỉnh ủy thực hiện; báo cáo viên cấp tỉnh chưa chủ động đăng ký nội dung 
chuyên đề thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp có thời điểm chưa kịp thời, 
hiệu quả chưa cao. Nội dung chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào nội dung 
các chuyên đề của cấp trên, chưa xây dựng được nhiều nội dung theo nhiệm 
vụ chính trị và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; một số báo cáo viên 
chưa tham dự đầy đủ hội nghị báo cáo viên.
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- Một số nơi, công tác khảo sát thực tế ở cơ sở, kiểm tra hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được tiến hành thường xuyên.

- Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 
miệng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở, như: Hội 
trường, âm thanh, máy chiếu, màn chiếu, đường truyền, máy tính xách tay để 
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền…

2. Nguyên nhân của hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Do điều kiện thực tiễn của tỉnh miền núi, biên giới, hạ tầng kinh tế - xã 
hội còn rất khó khăn, dân trí thấp và không đồng đều nên việc xây dựng đội 
ngũ báo cáo viên rất khó khăn. Các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo để gia tăng các hoạt động chống phá gây mất ổn định 
về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, internet, mạng xã hội 
và các loại hình báo chí, phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là trí tuệ nhân 
tạo bên cạnh việc hỗ trợ tích cực cho hoạt động báo cáo viên thì cũng có tác 
động không nhỏ đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Những khó khăn chung về đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất khi mới triển 
khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các chế độ, chính sách 
hỗ trợ hoạt động báo cáo viên được ban hành đã lâu, có những nội dung không 
còn phù hợp với điều kiện thực tiễn trong tình hình mới10; chưa có văn bản quy 
định, hướng dẫn chế độ đối với tuyên truyền viên khi thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền miệng.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng chưa đầy đủ. 
Một số cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên chưa thực sự 
coi trọng, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền miệng, có nơi 
còn có tâm lý coi đó là việc riêng của ngành tuyên giáo và dân vận; chưa phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hoạt 
động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng.

10 Chưa có văn bản thay thế Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung 
ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp.
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- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, 
thường xuyên có sự luân chuyển, thay đổi công tác. Việc tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, chế độ cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều bất cập. Ý thức, trách 
nhiệm trong học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kỹ năng, trong thực hiện 
nhiệm vụ của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa cao.

- Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và dân vận với các cơ quan nhà 
nước cùng cấp ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng 
việc trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho báo cáo viên, tuyền truyền viên.

III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là, công tác tuyên truyền miệng phải được sự quan tâm chỉ đạo của cấp 
ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, từ đó huy động cả hệ thống chính trị tham 
gia công tác tuyên truyền miệng, trong đó đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
là lực lượng nòng cốt. Phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hai là, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư 
luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời đề xuất 
những giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo an 
ninh trật tự, ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Ba là, quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
bảo đảm về số lượng, chất lượng, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cấp cơ 
sở. Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải được đào tạo, bồi dưỡng, có kỹ năng, uy 
tín, đạo đức cách mạng, tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng học hỏi, rèn luyện 
để nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, tăng 
cường đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe; nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền miệng phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, 
hiệu quả. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên 
truyền miệng và chế độ chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tạo 
điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Năm là, cần phải có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các 
ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, định hướng 
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tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện công tác tuyên truyền 
miệng, hoạt động báo cáo viên.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện 
công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm 
trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; tổ chức các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn, các hội thi nhằm phát hiện, biểu dương, khen thưởng các báo 
cáo viên, tuyên truyền viên giỏi… 

Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I- QUAN ĐIỂM

1. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng 
thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân. Hoạt động báo cáo viên 
phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp; huy động sự 
tham gia của các lực lượng, trong đó đội ngũ báo cáo viên làm nòng cốt.

2. Kế thừa, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động 
báo cáo viên, tuyên truyền miệng; khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới 
nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, 
tuyên truyền miệng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong hoạt động báo cáo viên; áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền 
miệng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp có chất 
lượng, đảm bảo về cơ cấu, số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về lý luận chính trị, 
kỹ năng tìm kiếm thông tin, biên soạn tài liệu, truyền tải thông tin phù hợp với 
các đối tượng. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ làm nhiệm vụ báo 
cáo viên, tuyên truyền miệng.

II- MỤC TIÊU
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1. Mục tiêu đến năm 2030 

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp đủ số lượng, có 
cơ cấu hợp lý, có kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong 
điều kiện của tỉnh miền núi, biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trong 
môi trường chuyển đổi số và truyền thông hiện đại; đảm bảo 100% cán bộ, đảng 
viên, Nhân dân nắm, hiểu đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng công tác tư 
tưởng của Đảng bộ tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

2. Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030

(1). 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng được đội ngũ báo cáo viên 
đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu theo quy định; ban hành quy chế hoạt 
động, quản lý và lãnh đạo phát huy tốt vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên. 

(2). Hằng năm, 100% báo cáo viên các cấp được tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ. 100% báo cáo viên các cấp được cung cấp các loại tài 
liệu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy biên soạn và phát hành. 

(3). 100% báo cáo viên các cấp sử dụng thành thạo những nền tảng số 
dùng chung phục vụ hoạt động báo cáo viên. Hằng năm, mỗi báo cáo viên phải 
thực hiện được ít nhất 1 chuyên đề thông tin tuyên truyền theo ngành, lĩnh vực phụ 
trách tại hội nghị báo cáo viên cùng cấp.

(4). 100% đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ duy trì việc tổ chức Hội nghị báo cáo 
viên theo quy định.

(5). Hằng năm, cấp uỷ, cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ các cấp tổ chức 
ít nhất 1 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động 
báo cáo viên, tuyên truyền miệng

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 
05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình 
mới, Kế hoạch số 297-KH/TU, ngày 14/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
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về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản khác về công 
tác tuyên truyền miệng của Trung ương, của tỉnh.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, 
đơn vị đối với hoạt động báo cáo viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, kiểm tra, giám sát đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và 
hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để đảm bảo chất lượng, đáp ứng 
được yêu cầu trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên trên mặt trận tư tưởng.

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo và dân vận các cấp, ban xây 
dựng Đảng đảng ủy xã, phường, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong 
việc triển khai công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong 
tình hình mới.

2. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt 
đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo đủ 
về số lượng, cơ cấu theo quy định; có tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống, uy tín, sức khỏe, năng lực, kỹ năng và trình độ chuyên môn đảm 
bảo theo Quyết định số 907-QĐ/BTGDVTW, ngày 17/9/2025 của Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Trung ương ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên 
truyền viên của Đảng và Quyết định số 20-QĐ/BTGDVTU ngày 01/12/2025 
của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động báo cáo 
viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh. Quan tâm lựa chọn những báo cáo 
viên, tuyên truyền viên có năng lực, hiểu biết tiếng nói, phong tục tập quán để 
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội; kỹ 
năng tìm kiếm, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin, kỹ năng ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số, phương pháp sư phạm và kỹ năng tuyên truyền, giao 
tiếp, vận động khéo léo, thuyết phục, kỹ năng đấu tranh phản bác các thông tin 
sai trái, xấu độc. Tổ chức các cuộc thi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
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- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu phục vụ hiệu quả hoạt 
động của báo cáo viên; nâng cao chất lượng biên tập, đổi mới nội dung và hình 
thức các loại tài liệu tham khảo để cung cấp những thông tin có định hướng 
cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tùy theo mức độ bảo mật thông 
tin, trong những điều kiện cần thiết có thể cho báo cáo viên tiếp cận với những 
tài liệu trái chiều với những nội dung thích hợp giúp báo cáo viên có năng lực 
đấu tranh, phê phán âm mưu xuyên tạc trên mặt trận tư tưởng lý luận mà các 
thế lực thù địch chống phá vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và 
của chế độ ta.

3. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; 
ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền miệng

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, hoạt động 
của đội ngũ báo cáo viên theo hướng đáp ứng nhu cầu thông tin và phù hợp 
với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao tính định 
hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng. Bên cạnh việc 
tích cực tuyên truyền về nền tảng tư tưởng, các chủ trương, đường lối, quan 
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu, kết quả đạt 
được của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực cần tăng cường tuyên truyền các 
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Công tác tuyên truyền miệng phải làm tốt việc truyền đạt nội dung, đồng 
thời chủ động tiếp nhận thông tin, tăng cường đối thoại, trao đổi, giải đáp 
những băn khoăn thắc mắc của người nghe, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong 
nhận thức cũng như trong hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kiên 
quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tư tưởng 
lệch lạc, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 
nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

- Nội dung tuyên truyền vừa phải đảm bảo tính khoa học, tính đảng, tính 
giáo dục, tính thực tiễn, đồng thời phát huy tính sáng tạo của báo cáo viên, 
tuyên truyền viên. Phương pháp tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, sinh 
động, hấp dẫn phù hợp với đối tượng. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, 
phong phú, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ số; tận dụng ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ công tác tuyên truyền miệng 
và hoạt động báo cáo viên; kết hợp phương pháp truyền thống (thuyết trình) với 
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các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, để tăng tính hấp dẫn, 
nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải không ngừng nghiên cứu, 
học hỏi, đảm bảo có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để chuyển tải 
chính xác, đầy đủ, giải đáp những thắc mắc của Nhân dân trong quá trình tuyên 
truyền; chú trọng việc sử dụng tiếng dân tộc trong công tác tuyên truyền, nhất 
là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xây dựng được 
phong cách gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, qua đó 
tạo thiện cảm, sự tin tưởng của người nghe đối với báo cáo viên, tuyên truyền 
viên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, lồng ghép tuyên truyền miệng trong các hoạt động của các 
tổ chức.

4. Tổ chức, quản lý hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng 
theo quy định

- Cấp ủy các cấp tổ chức, quản lý hoạt động báo cáo viên theo quy chế; 
hằng năm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ báo cáo viên, hoạt động tuyên 
truyền miệng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với thực tiễn của địa 
phương, đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát hoạt động báo cáo 
viên, tuyên truyền miệng, việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo 
cáo viên các cấp; kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu 
quả; chấn chỉnh, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Gắn việc đánh giá chất lượng hoạt 
động báo cáo viên với đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hoạt động báo cáo 
viên, tuyên truyền miệng; kịp thời điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
hoạt động sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách 
với đội ngũ báo cáo viên theo quy định

- Tăng cường bố trí nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, 
phương tiện làm việc cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoạt động 
tuyên truyền miệng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp 
tục đầu tư trang thiết bị đảm bảo kết nối liên thông, chú trọng đầu tư, nâng cấp 
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phòng họp trực tuyến của các xã, phường đáp ứng yêu cầu hội nghị báo cáo viên, 
hội nghị học tập quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. 

- Đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn cung cấp tài liệu để nâng 
cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên; chế độ phụ cấp báo cáo viên các 
cấp theo quy định.

IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án: 7.665 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng: 905 
triệu đồng.

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn và phát hành: 
100 triệu đồng

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biên soạn và phát hành: 805 
triệu đồng.

1.2. Hội nghị Báo cáo viên: 1.540 triệu đồng.

- Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương: 850 triệu đồng.

- Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh: 690 triệu đồng.

1.3. Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng: 3.720 
triệu đồng.

- Tham dự Hội nghị tập huấn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ 
chức: 730 triệu đồng.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn cấp tỉnh: 1.500 triệu đồng.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn cấp xã và tương đương: 1.490 triệu đồng.

1.4. Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi: 1.140 triệu đồng.

- Hội thi cấp tỉnh: 200 triệu đồng.

- Hội thi cấp xã và tương đương: 840 triệu đồng.

- Thành lập Đoàn của tỉnh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên 
giỏi khu vực phía Bắc: 100 triệu đồng.

1.5. Sơ  kết, tổng kết; thi đua, khen thưởng: 360 triệu đồng.

                                    (Phụ lục số 7)

2. Nguồn kinh phí: Do Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định.
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Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên 
truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ và sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
sở, ngành, đơn vị cụ thể hoá Đề án và tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Cân đối, bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện Đề 
án đảm bảo theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ: Chủ trì, phối hợp với các ban 
đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề 
án đến các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ tham mưu sơ, tổng 
kết việc thực hiện Đề án. 

4. Các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ: Căn cứ chức năng nhiệm vụ 
chủ động tham mưu triển khai thực hiện Đề án.

5. Định kỳ hằng năm, cơ quan, đơn vị địa phương báo cáo kết quả triển 
khai thực hiện Đề án về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) để 
tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b/c),
- Các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương 
Đảng, 
- Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ,
- Văn phòng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, 
Chính phủ,
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, 
- Các ban đảng tỉnh,
- Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu VPTU.

T/M TỈNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Sùng A Hồ
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